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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản

_________________________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý thức thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thi hành Nghị định số 15-CP; 

Căn cứ vào khả năng của các phòng thử nghiệm và xét nhu cầu phân tích thử nghiệm chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời chỉ định các phòng phân tích, thử nghiệm có tên trong Danh sách kèm theo thực hiện phân tích, kiểm nghiệm chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản.

Điều 2. Các phòng phân tích, kiểm nghiệm nêu tại Điều 1 được phép tiến hành phân tích, kiểm nghiệm chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc của các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2009. Giao Cục Chăn nuôi chủ trì phối hợp với Cục Nuôi trồng thuỷ sản và các đơn vị liên quan tiến hành thành lập Hội đồng đánh giá năng lực các phòng phân tích, thử nghiệm để trình Bộ quyết định chỉ định chính thức theo quy định.

Điều 4. Các bước xác định chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:


- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c);                                               

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHCN; Bộ Công thương; Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);

-  Website Bộ NN-PTNT;    
- Lưu: VT, CN.
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DANH SÁCH PHÒNG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM CHẤT MELAMINE TRONG NGUYÊN LIỆU VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số   4015/QĐ-BNN-CN  ngày 17  tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	Số TT
	Tên phòng thử nghiệm
	Địa chỉ
	Điện thoại, Fax

	1
	Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II - Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT
	521/1 Hoàng Văn Thụ, P4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08 38111802  

Fax: 08 38119770

	2
	Trung tâm Chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản vùng 4 - Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Số 30 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08 38216626

Fax: 08 38212613

	3
	Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm - Viện Dinh Dưỡng - Bộ Y tế
	48B Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
	Tel: 04 39714512

Fax: 04 39717885

	4
	Trung tâm Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm - Viện Pasteur Nha Trang - Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế
	số 8-10 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 
	Tel: 058 3563072        Fax: 058 3824058

	5
	Phòng Kiểm nghiệm lý hoá vi sinh - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế
	167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08 38230352        Fax: 08 38231419

	6
	Phòng Kiểm nghiệm - Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ sinh học và môi trường - Viện Công nghệ Sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Nhà A15, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
	Tel: 04 37914491

Fax: 04 37568261

	7
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ
	Số 31, Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
	Tel: 08 38225787       

Fax: 083 8225785 

	8
	Phòng Giám định hoá pháp lý - Viện Khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an
	99 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
	Tel: 069 45265

Fax: 04 38582778

	9
	Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia - Viện Công nghiệp Thực phầm - Bộ Công Thương
	301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	Tel: 04 38582752

Fax: 04 38582752

	10
	Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm - Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
	Số 02 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08 38296113

Fax: 08 38293087

	11
	Trung tâm phân tích thử nghiệm II - Chi nhánh Công ty cổ phầm Giám định VINACONTROL tại TP. HCM
	115 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 39325253

Fax: 08 39325645

	12
	Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ sắc ký Hải Đăng
	79 Trương Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	Tel: 08 38239643

Fax: 08 38239872


